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CÂU 1: (8 điểm)

  Đây là dạng đề mở. Thí sinh có thể tự do trình bày suy nghĩ của mình theo những hướng khác nhau. Tuy nhiên, cần đạt được một số yêu cầu cơ bản sau:

 - Về hình thức 

  HS biết cách xây dựng một bài văn nghị luận xã hội. Bài viết cần có luận điểm rõ ràng, luận cứ đầy đủ, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, biết kết hợp nghị luận với biểu cảm.

- Về nội dung 
Bài làm cần đạt được  nội dung cơ bản sau: 

1. Giải thích:

- Không có giày để đi: Hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn về vật chất

->Tôi đã khóc vì không có giày để đi : thể hiện sự chán nản, buông xuôi, tuyệt vọng vì gặp phải những khó khăn, bất hạnh, thất bại trong cuộc sống

- Không có chân để đi giày: Hoàn cảnh bất hạnh, nghiệt ngã -> mất mát lớn về tinh thần
->Cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày: Sự nhận thức, "ngộ" ra một vấn đề  rằng những gì tôi gặp phải chẳng là gì so với người khác cả.
* Ý nghĩa của lời tâm sự:
   Sự thiếu thốn, khó khăn của riêng ta chẳng thấm gì nếu so sánh với những nỗi đau, mất mát, bất hạnh của nhiều người khác quanh ta.
2. Bình luận :
- Cuộc sống vốn luôn có thể gặp nhiều khó khăn, trắc trở, nếu thiếu bản lĩnh, nghị lực và nhận thức con người dễ chán nản, thất vọng, buông xuôi.
- Tuy nhiên, nếu nhìn lại xung quanh, ta sẽ thấy có những người phải chịu những thiệt thòi, bất hạnh hơn ta rất nhiều.
- Hiểu được điều đó, một mặt, ta phải đối diện và vươn lên hoàn cảnh bởi nó chưa phải là tệ hại nhất ; mặc khác phải hiểu rằng chính hoàn cảnh không thuận lợi là thử thách, tôi luyện để con người vững vàng hơn, trưởng thành hơn.
- Chính sự  nhận thức, bản lĩnh và nghị lực sẽ quyết định cuộc sống của con người. Mỗi người cũng cần nhìn ra cuộc đời để nhận biết, đồng cảm, chia sẻ; từ đó mà thêm động lực, thêm tin yêu để sống, làm việc và cống hiến.

 3.  Liên hệ và bài học rút ra cho bản thân:  
- Bài học cuộc sống rút ra từ lời tâm sự của nữ nhà văn Mĩ Helen Keller:  Đây là thông điệp muốn nhắn gửi cho mỗi người không bao giờ được cúi đầu tuyệt vọng trước hoàn cảnh, trước chông gai của cuộc đời.

**Lưu ý: Là dạng đề mở, nên người chấm cũng cần có cái nhìn "mở". Nghĩa là cần đón nhận nhiều quan điểm khác nhau, nhiều lối nghĩ khác nhau, nhiều lối viết, văn phong khác nhau... Không nên câu nệ trong đánh giá. 

CÂU 2: (12 điểm)
 1.Yêu cầu về kỹ năng:
- Trên cơ sở HS nắm vững nội dung và nghệ thuật của bài ca dao, nêu được cảm nhận của bản thân về vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân qua lời tỏ tình dễ thương của chàng trai.
- Biết trình bày bài văn có kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp....

2. Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng phải xuất phát từ văn bản và  nhìn chung cần đáp ứng được các yêu cầu sau:
a. Nội dung:
- Bốn câu đầu: Chàng trai ngỏ lời với cô gái về chuyện bỏ quên áo và xin lại áo. Có thời gian, không gian, địa điểm thật mà như đùa (không ai lại vắt cái áo trên cành hoa sen, một loại cành rỗng “trong thông, ngoài thẳng” rất giòn, dễ gẫy; áo tất sẽ bị rơi xuống nước)=>cố ý mượn cớ quên áo để làm quen.
- Bốn câu tiếp: Lấy cớ cái áo “sứt chỉ đường tà” để giới thiệu gia cảnh của mình một cách khéo léo, tế nhị: còn độc thân, mẹ già và nhờ cô gái khâu áo hộ...
- Những câu còn lại: Hứa hẹn trả công cho cô gái rất hậu= toàn là đố sính lễ rước dâu (xôi vò, lợn béo, chiếu, chăn, trằm, tiền cheo, tiền cưới, buồng cau...). Như vậy ý chàng đã rõ, chàng muốn cưới nàng làm vợ. 

=> Lời tỏ tình dễ thương, khéo léo, tế nhị thể hiện tình yêu trong sáng, thơ mộng, lãng mạn và cũng rất trân trọng, đằm thắm của chàng trai đối với cô gái mà chàng muốn tiến tới hôn nhân.

b. Nghệ thuật:

- Ngôn ngữ trong sáng, giản dị, dí dỏm; cách xưng hô khéo léo: em-> cô ấy-> em.
- Cách tỏ tình vừa kín đáo, tế nhị vừa rõ ràng: được khai triển từ chuyện gợi ý làm quen đến chuyện tỏ tình, rồi cầu hôn một cách dí dỏm, lý thú.
  3. Biểu điểm
- Điểm 10-12: Bài có kết cấu mạch lạc, cảm nhận tinh tế, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc, đáp ứng những yêu cầu trên.

- Điểm 7- 9:  Cơ bản đáp ứng những yêu cầu trên, kết cấu rõ ràng, diễn đạt tương đối tốt, có thể còn một một số lỗi diễn đạt.

- Điểm 4-6: Diễn đạt hợp lí, nắm được sơ lược những yêu cầu trên, cách lập luận chưa sâu sắc, mắc nhiều lỗi diễn đạt.

- Điểm 1- 3: Nội dung còn quá sơ sài, phương pháp phân tích còn yếu, bố cục không hợp lí, mắc nhiều lỗi diễn đạt.
  -Điểm 0: Bỏ giấy trắng hoặc bài viết không liên quan gì đến đề bài.
 Ghi chú: Cần đặc biệt khuyến khích những bài làm sáng tạo, phần làm văn có thể cho điểm lẻ đến 0,5; tổng điểm hai phần giữ điểm lẻ đến 0,5.

                     …………………….HẾT…………………
 

